
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,154.70 -0.65% 2.03%
HNX 230.31 -1.03% 0.14%
VN30 1,163.66 0.01% 2.83%
UPCOM 86.90 -0.75% -0.78%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -9.34
Tổng GTGD (tỷ) 25,516.02 31.71% 35.03%

INTRADAY VNINDEX 12/1/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 20,100 0.25% 2.92%
FUEMAV30 13,820 0.00% 2.75%
FUESSV30 14,390 0.35% 3.82%
FUESSV50 16,860 -1.98% -0.71%
FUESSVFL 19,720 1.96% 7.17%
FUEVFVND 26,680 0.23% 2.50%
FUEVN100 15,610 -1.08% 2.23%

VN30F2401 1,166 -0.19%
VN30F2402 1,168 0.43%
VN30F2403 1,166 0.09%
VN30F2406 1,164 -0.13%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 35,577.11 1.50% 6.31%
Shanghai 2,881.98 -0.16% -2.71%
Hang Seng 16,244.58 -0.35% -3.24%
Kospi 2,525.05 -0.60% -5.42%
BSE Sensex 72,568.45 1.16% 0.94%
STI (Singapore) 3,191.72 -0.30% -1.18%
SET (Thái Lan) 1413.53 0.38% -1.38%
Dầu Brent ($/thùng) 80.43 1.57% 2.02%
Vàng ($/ounce) 2,043.81 0.51% -1.59%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.20% 5 -340
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.70% -10 -10
TPCP - 5 năm 1.80% 0 -9

TPCP - 10 năm 2.16% 10 -2

USD/VND 24,715 0.22% 0.84%

EUR/VND 27,499 -0.37% 0.45%

CNY/VND 3,489 0.09% 0.37%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
12/1/2024

Ngoại trừ chứng khoán Nhật Bản thì hầu hết các thị trường châu Á đều giảm điểm

hôm nay. ChứNg khoán Nhật Bản tiếp tục khởi sắc khi các nhà kinh tế dự báo lạm

phát Nhật Bản trong tháng 12 có thể giảm tốc tháng thứ 2 liên tiếp và xuống mức

thấp nhất trong 1.5 năm.

Ngày 12/1, giá vàng SJC tiếp tục tăng mạnh so với hôm qua. Trước đó, phiên 11/1, loại 

vàng này cũng đã tăng 1-1,5 triệu đồng/lượng.

Ngày thực hiện

Thị trường đã có phiên giao dịch đầy biến động dưới ngưỡng tham chiếu trong suốt 

cả phiên. Ngân hàng gần như là ngành duy nhất tăng điểm trong ngày hôm nay.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 88,700     -0.67% 2.90% 2,836,736       2,995,808        
BID 46,000     -1.08% 3.37% 5,713,250       6,766,614        
CTG 31,500     1.61% 8.62% 31,709,963     27,165,800      
TCB 34,650     1.46% 4.37% 21,061,179     15,118,962      
VPB 19,650     0.00% 2.34% 43,972,369     41,305,839      
MBB 21,350     3.39% 4.1% 111,480,444   68,331,739      
HDB 20,900     0.48% 1.95% 9,594,278       7,924,865        
TPB 18,550     0.27% 3.06% 39,134,759     37,867,226      
STB 29,900     1.36% 2.05% 73,509,418     69,057,283      
VIB 21,050     -0.47% 1.69% 17,958,999     14,825,696      
ACB 25,800     2.18% 1.38% 52,475,619     39,806,802      
SHB 12,300     1.65% 6.49% 135,943,808   122,685,010    

SSB 23,450     -0.64% -0.64% 1,691,966       1,815,469        
GAS 75,100     -1.18% 1.33% 1,579,260       20,796,770      
POW 11,450     -1.72% -0.71% 18,154,836     1,883,373        
PLX 34,950     -1.41% -2.49% 1,612,090       5,191,344        
VIC 43,000     -1.49% -4.18% 4,557,424       12,934,528      
VHM 41,300     -1.67% -1.07% 15,538,412     9,587,643        
VRE 23,100     -1.49% -2.33% 13,637,625     4,821,270        
VNM 67,200     -1.03% -4.57% 5,996,254       3,946,286        
MSN 64,800     -1.97% -1.29% 4,280,219       865,450            
SAB 61,100     -0.49% -0.99% 1,012,926       973,268            
BCM 59,900     -0.83% 4.50% 1,064,024       1,294,981        
BVH 41,800     -0.48% 4.50% 1,172,880       1,294,981        
VJC 105,300  -0.47% -2.14% 815,142           921,944            
FPT 94,700     -0.32% -2.77% 6,008,467       3,863,735        
MWG 41,900     -1.30% -4.45% 11,899,489     11,809,603      
GVR 20,400     -3.77% -6.42% 6,274,162       6,228,849        
SSI 33,850     -0.15% -0.88% 51,897,931     45,422,073      
HPG 27,150     -1.27% -2.34% 57,601,731     47,932,115      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

VCB: Vietcombank vừa thay đổi biểu lãi suất huy động và tiếp tục giảm 0,1-0,2 

điểm % ở loạt kỳ hạn. Tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng, lãi suất tiền gửi của VCB 

giảm từ 1,9%/năm xuống còn 1,7%/năm. Lãi suất tiền gửi VCB kỳ hạn 3 tháng 

cũng giảm 0,2 điểm % xuống 2%/năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trở đi chỉ 

còn 4,7%/năm, giảm 0,1%.

Nội dung

Hải Dương: Đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng xây dựng trung tâm thương mại;

Xuất khẩu của Trung Quốc có năm giảm đầu tiên kể từ năm 2016;

Việt Nam, Ấn Độ tiếp tục thúc đẩy thương mại song phương theo hướng bền vững;

Microsoft tích tắc vượt Apple trở thành công ty đắt giá nhất thế giới.

IMF cảnh báo sự phân mảnh kinh tế có thể khiến GDP toàn cầu giảm 4,5%;

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công hơn 95%;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Doanh thu của Petrolimex Đồng Nai vượt 27% kế hoạch được giao.

VHM: Ngày 11/1, Vinhomes chính thức khởi công dự án nhà ở xã hội Happy 

Home tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh.

MSN: Ngày 10/01/2024, Masan Master Brewer chính thức giới thiệu thương hiệu 

LUSH – bia cao cấp vị trái cây.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG: Báo cáo sản lượng tiêu thụ trứng gia cầm của Tập đoàn Hòa Phát cho biết, 

năm 2023, Công ty TNHH Gia cầm Hòa Phát lần đầu bán ra hơn 300 triệu quả 

trứng sạch, vượt 10% kế hoạch năm và tăng hơn 17% so với năm 2022. Kết quả 

này đã giúp Hòa Phát cán đích 300 triệu quả trứng trước 2 năm so với mục tiêu 

đề ra.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,154.70 -0.65% 2.03%
HNX 230.31 -1.03% 0.14%
VN30 1,163.66 0.01% 2.83%
UPCOM 86.90 -0.75% -0.78%
Net Foreign buy (B) -9.34
Total trading value (B) 25,516.02 31.71% 35.03%

INTRADAY VNINDEX 1/12/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 20,100 0.25% 2.92%
FUEMAV30 13,820 0.00% 2.75%
FUESSV30 14,390 0.35% 3.82%
FUESSV50 16,860 -1.98% -0.71%
FUESSVFL 19,720 1.96% 7.17%
FUEVFVND 26,680 0.23% 2.50%
FUEVN100 15,610 -1.08% 2.23%

VN30F2401 1,165.90 -0.19%
VN30F2402 1,168.00 0.43%
VN30F2403 1,165.70 0.09%
VN30F2406 1,163.60 -0.13%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 35,577.11 1.50% 6.31%
Shanghai Component 2,881.98 -0.16% -2.71%
Hang Seng 16,244.58 -0.35% -3.24%
Kospi 2,525.05 -0.60% -5.42%
BSE Sensex 72,568.45 1.16% 0.94%
STI (Singapore) 3,191.72 -0.30% -1.18%
SET (Thái Lan) 1,413.53 0.38% -1.38%
Brent oil ($/barrel) 80.43 1.57% 2.02%
Gold ($/ounce) 2,043.81 0.51% -1.59%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.20% 5 -340
Deposit interest 12M 4.70% -10 -10
5 year-Gov. Bond 1.80% 0 -9

10 year-Gov. Bond 2.16% 10 -2

USD/VND 24,715 0.22% 0.84%

EUR/VND 27,499 -0.37% 0.45%

CNY/VND 3,489 0.09% 0.37%

EVENT CALENDAR
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PINETREE SECURITIES CORPORATION

2/2/20241/17/2024

MARKET BRIEF
1/12/2024

The market had a volatile trading session below the reference threshold throughout 

the session. Banking was almost the only industry increasing today.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Except for Japanese stocks, most Asian markets dropped today. Japanese stocks

continued to prosper as economists predict that Japanese inflation in December

might decelerate for the second consecutive month and falled to the lowest level in

1.5 years.

On January 12, SJC gold price continued to increase sharply compared to yesterday. 

Previously, on January 11, SJC gold also increased by 1-1.5 million VND/tael.
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SELECTED NEWS

OECD Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 88,700     -0.67% 2.90% 2,836,736       2,995,808        
BID 46,000     -1.08% 3.37% 5,713,250       6,766,614        
CTG 31,500     1.61% 8.62% 31,709,963     27,165,800      
TCB 34,650     1.46% 4.37% 21,061,179     15,118,962      
VPB 19,650     0.00% 2.34% 43,972,369     41,305,839      
MBB 21,350     3.39% 4.1% 111,480,444   68,331,739      
HDB 20,900     0.48% 1.95% 9,594,278       7,924,865        
TPB 18,550     0.27% 3.06% 39,134,759     37,867,226      
STB 29,900     1.36% 2.05% 73,509,418     69,057,283      
VIB 21,050     -0.47% 1.69% 17,958,999     14,825,696      
ACB 25,800     2.18% 1.38% 52,475,619     39,806,802      
SHB 12,300     1.65% 6.49% 135,943,808   122,685,010    
SSB 23,450     -0.64% -0.64% 1,691,966       1,815,469        
GAS 75,100     -1.18% 1.33% 1,579,260       20,796,770      
POW 11,450     -1.72% -0.71% 18,154,836     1,883,373        
PLX 34,950     -1.41% -2.49% 1,612,090       5,191,344        
VIC 43,000     -1.49% -4.18% 4,557,424       12,934,528      
VHM 41,300     -1.67% -1.07% 15,538,412     9,587,643        
VRE 23,100     -1.49% -2.33% 13,637,625     4,821,270        
VNM 67,200     -1.03% -4.57% 5,996,254       3,946,286        
MSN 64,800     -1.97% -1.29% 4,280,219       865,450            
SAB 61,100     -0.49% -0.99% 1,012,926       973,268            
BCM 59,900     -0.83% 4.50% 1,064,024       1,294,981        
BVH 41,800     -0.48% 4.50% 1,172,880       1,294,981        
VJC 105,300  -0.47% -2.14% 815,142           921,944            
FPT 94,700     -0.32% -2.77% 6,008,467       3,863,735        
MWG 41,900     -1.30% -4.45% 11,899,489     11,809,603      
GVR 20,400     -3.77% -6.42% 6,274,162       6,228,849        
SSI 33,850     -0.15% -0.88% 51,897,931     45,422,073      
HPG 27,150     -1.27% -2.34% 57,601,731     47,932,115      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

Petrolimex Dong Nai's revenue exceeded 27% of the assigned plan.

VHM: On January 11, Vinhomes officially started construction of the Happy Home 

social housing project in Cam Nghia ward, Cam Ranh city.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: On January 10, 2024, Masan Master Brewer officially introduced the LUSH 

brand - premium fruit-flavored beer.

HPG: Hoa Phat Poultry sold more than 300 million clean eggs for the first time, 

exceeding 10% of the year's plan and increasing more than 17% compared to 2022. 

This result helped Hoa Phat reach the target of 300 million eggs 2 years ahead of the 

set target.

VCB: Vietcombank has just changed the deposit interest rate schedule and continues 

to reduce it by 0.1-0.2% in a series of terms. At 1 month and 2 month terms, VCB's 

deposit interest rate decreased from 1.9%/year to 1.7%/year. The 3-month VCB 

deposit interest rate also decreased by 0.2% to 2%/year. The interest rate for 12-

month term deposits onwards is only 4.7%/year, down 0.1%.

Microsoft soon overtook Apple to become the most valuable company in the world.

Hai Duong: Investing more than VND1,200 billion to build a commercial center;

Strive to disburse public investment capital by more than 95%;

Vietnam and India continue to promote bilateral trade in a sustainable direction;

The IMF warns that economic fragmentation could cause global GDP to decline by 4.5%;

China's exports had their first year of decline since 2016;
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